
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

DANH SÁCH HS-SV CẢNH BÁO

(Kèm theo quyết định số         / QĐ-ĐHCN ngày ........ tháng ........ năm ........)

Lớp: 2017DHDTTT03 Học kỳ:Khóa: ĐH K12 (2017-2021)  6

Mã SV Họ và tênSTT
Tổng 

số TC 

tích 

lũy

Điểm 

TBC 

Tích 

lũy

Ghi chú
Điểm 

TBC 

Kỳ 

trước

Điểm 

TBC 

Kỳ 

hiện 

tại

SV 

Năm

Xếp 

hạng 

học 

lực

1 Nguyễn Văn  1.16  0.00  22017601998  2.19 YếuHưng Học kỳ 6 64

2 Nguyễn Trung  1.20  0.70  32017601846  1.66 YếuKiên Học kỳ 2 Học kỳ 6 77

3 Cù Thị  1.85  0.00  32017602179  2.51 YếuNgọc Học kỳ 6 69

4 Lê Quang  1.35  0.00  22017602407  1.76 YếuTiến Học kỳ 2 Học kỳ 4 

Học kỳ 6

 53

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 4

 0

Vũ Thị Hạnh


